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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2013 

 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN 

HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2013-2014 
 

I. THANG ĐIỂM: 
 

1.Ý thức học tập và nghiên cứu khoa học (Tối đa 30 điểm ) 

TT NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

ĐIẺM 1 

LẦN 

THAM 

GIA 

ĐIỂM 

TỐI ĐA 

1.1  

- Không vi phạm về quy chế đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt 

nghiệp đại học, cao đẳng chính quy. 

- Vi phạm về quy chế đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp 

đại học, cao đẳng chính quy trong năm học 2013-2014 

 15 

 

-15 

 

1.2  

- Tham gia cuộc thi học thuật cấp Trường, ĐHQG, cấp Thành, Quốc 

gia (SV NCKH, Olympic Tin học,SV với ATTT…)  

- Đạt giải cấp Trường, ĐHQG, Thành, Khu vực miền Nam 

- Đạt giải cấp Quốc gia, Quốc tế 

- Tham gia các cuộc thi học thuật bên ngoài  

 5 

 

10 

20 

3  

1.3  

Là sinh viên 5 tốt: 

- Cấp Trường 

- Cấp ĐHQG 

- Cấp Thành, Trung ương 

  

8 

10 

15 

1.4  
Tham gia các lớp kỹ năng mềm, kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng 

sống cho sinh viên. 
3 9 

1.5  Tham gia các hoạt động học thuật do lớp, khoa, CLB tổ chức. 3 9 

1.6  
- Sinh viên năm I tham gia buổi giới thiệu về “Phương pháp học tập 

bậc đại học” (chỉ dành cho sinh viên năm I) 

- Tham gia tổ chức 

 8 

 

3 

1.7  

Kết quả học tập HKI NH 2013-2014 

- Điểm TBHK ≥ 9  

- Điểm TBHK từ 8 đến dưới 9 

- Điểm TBHK từ 7 đến dưới 8 

- Điểm TBHK từ 6 đến dưới 7 

- Điểm TBHK từ 5 đến dưới 6 

- Có 1 môn dưới 5 điểm 

  

15 

12 

10 

7 

3 

0 

1.8  

Có Điểm TBHK sau cao hơn kỳ trước từ 0.5 trở lên và không có 

môn học nào <5đ 

(HK2 NH 2012-2013 so với HK1 NH 2013-2014) 

 

8 

DỰ THẢO 



2 

 

1.9  Tham gia nhóm The Best Group 3 3 

1.10  

- Là thành viên các CLB học thuật trong trường do Đoàn TN-Hội 

SV xác nhận (CLB ITI, Game, UNS, CEEC, Anh văn) 

- Là thành viên các CLB học thuật khác ngoài trường 

 
6 

 

2 

 

 

 

2. Ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế của trường và ĐHQG-HCM(Tối đa 25 điểm) 

 

TT NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

ĐIẺM 

1 LẦN 

THAM 

GIA 

ĐIỂM 

TỐI 

ĐA 

2.1  

- Chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy chế của Bộ GDĐT, 

ĐHQG, nhà Trường và Ký túc xá, có ý thức giữ gìn tài sản công 

cộng. 

- Vi phạm 

 20 

 

 

-15 

2.2  

- Đạt yêu cầu trong bài kiểm tra của tuần SHCD đầu khóa, đầu năm 

và cuối khóa. 

- Không tham gia tuần lễ sinh hoạt đầu khóa, đầu năm 

 
5 

 

-25 

2.3  
- Đóng học phí (HK1 NH 2013-2014) đúng thời gian quy định  

- Không đúng thời gian quy định 

 0 

-5 

2.4  
- Tham gia BHYT, BHTN theo quy định của Nhà trường 

- Không tham gia BHYT 

 5 

-25 

2.5  Tham gia cuộc thi Sinh viên với An toàn giao thông (Đạt yêu cầu) 3 3 

2.6  Không đeo thẻ sinh viên khi đến trường -2 
Không 

giới hạn 

2.7  

Thực hiện văn minh, văn hóa học đường, thực hành tiết kiệm trong 

học đường (tùy theo mức độ) 

- Không đi học đúng giờ, trang phục không nghiêm túc 

- Không giữ thái độ hòa nhã với thầy cô, bạn bè trong trường 

- Không có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp,… 

-2 

 

Không 

giới hạn 

2.8  Thực hiện văn hóa an toàn giao thông -2 
Không 

giới hạn 
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2.9  Không nộp đơn xác nhận hạnh kiểm theo quy định   -10 

2.10  Tham gia làm phiếu khảo sát đánh giá môn học trong học kỳ 3 3 

 

3. Ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị-xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, 

phòng chống các tệ nạn xã hội (Tối đa 20 điểm) 

  

4. Phẩm chất công dân và quan hệ với cộng đồng (Tối đa 25 điểm) 

 

TT NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

ĐIẺM 

1 LẦN 

THAM 

GIA 

ĐIỂM 

TỐI 

ĐA 

4.1  
- Chấp hành mọi chủ trương chính sách, pháp luật của nhà nước 

- Có văn bản ghi nhận việc vi phạm ở KTX, địa phương nơi cư trú, 

gây mất đoàn kết 

 15 

-15 

TT NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

ĐIẺM 

1 LẦN 

THAM 

GIA 

ĐIỂM 

TỐI ĐA 

3.1  
Tham gia các buổi sinh hoạt của lớp 

(Vắng không lý do trừ 3 đểm/lần) 
2 6 

3.2  
- Tham gia ngày hội Thanh niên khỏe (có giấy chứng nhận) 

- Ban tổ chức 
4 4 

3.3  
Tham gia hoạt động văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo VN, khai 

giảng năm học mới cấp trường 

  

 

3 

 

3.4  

Tham gia hội thi Tiếng hát UIT: 

- Tham gia 

- Đạt giải 

- Ban Tổ chức, cộng tác viên 

 

3 

5 

4 

5 

3.5  

Hội thao sinh viên cấp Trường 

- Tham gia  

- Đạt giải 

- Ban tổ chức, cộng tác viên 

  

3 

5 

4 

3.6  
Là thành viên và sinh hoạt định kỳ cùng với các CLB văn nghệ, 

TDTT (cầu lông, bóng đá, bóng chuyền,CLB võ thuật,…) của Lớp, 

Khoa, Trường 

 

6 

3.7  Tham gia các hoạt động do Lớp/Khoa tổ chức 2 10 

3.8  
- Là Đoàn viên  

- Là Hội viên 

 2 

2 

3.9  Sinh viên khuyết tật, khó khăn trong đi lại  10 



4 

 

4.2  

Tham gia CDTN MHX (chọn 1 tiêu chí cao nhất) 

- Chiến sỹ tình nguyện 

- Chiến sỹ giỏi, đội trưởng xuất sắc, Ban chỉ huy 

- Không hoàn thành nhiệm vụ 

  

8 

10 

0 

4.3  - Tham gia hiến máu nhân đạo, Ban tổ chức 5 5 

4.4  Tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng (do Đội CTXH, 

các đơn vị thuộc trường tổ chức,…)  
2 6 

4.5  Hỗ trợ làm thủ tục đón Tân sinh viên  3 

4.6  Các hoạt động khác do Lớp/Khoa tổ chức 2 8 

4.7  Là thành viên các CLB cộng đồng (CLB truyền thông, Đội CTXH)  6 

4.8  Sinh viên khuyết tật, khó khăn trong đi lại  10 

4.9  Phát ngôn không đúng mực trên forum (căn cứ vào thông tin do 

BQT forum cung cấp) 

 
-10 

4.10  

- Tham gia các đợt huy động lực lượng cấp Trường (tối đa 9 

điểm) 

Có thông báo chính thức trên forum – mục Rèn luyện 

- Đăng ký nhưng không tham gia 

3 

 

-5 

9 

4.11  Tham gia hiến máu nhân đạo, Ban tổ chức 5 5 

4.12  Tham gia quyên góp ủng hộ các chương trình tình nguyện 2 6 

 

5.Ý thức và kết quả tham gia phụ trách lớp, các đoàn thể, tổ chức khác trong Nhà trường 

(Tối đa 10 điểm) 

 

TT NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

ĐIẺM 

1 LẦN 

THAM 

GIA 

ĐIỂM 

TỐI 

ĐA 

5.1  

Sinh viên tham gia BCH Đoàn trường, BCH Hội Sinh viên trường, 

BCH Khoa, Ban cán sự lớp, BCH Chi đoàn, Chi hội, Chủ nhiệm, Phó 

chủ nhiệm các CLB đội nhóm: 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ (≥70% SV lớp đồng ý) 

- Hoàn thành nhiệm vụ (50% -<70% SV lớp đồng ý) 

- Không hoàn thành nhiệm vụ (<50% SV lớp đồng ý) 

  

 

 

10 

5 

-5 

5.2  
Không phải là cán sự lớp, cán bộ Đoàn-Hội nhưng hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ được giao của tổ chức (Tối đa 5% sinh viên lớp) 

 
10 

 

 

 



5 

 

 

6.  Điểm thưởng cho thành tích đặc biệt (Tối đa 20 điểm) 
 

TT NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

ĐIẺM 

1 LẦN 

THAM 

GIA 

ĐIỂM 

TỐI 

ĐA 

 
- Quyết định khen thưởng cấp Trung ương, Quốc gia, Quốc tế 

- Quyết định khen thưởng cấp ĐHQG, Thành phố 

- Cấp Trường, các cấp chính quyền, đoàn thể cấp Quận Huyện 

- QĐ khen thưởng của Khoa 

 15 

10 

5 

3 

 

TỔNG CỘNG: Điểm rèn luyện sinh viên (ĐRL) = 1+2+3+4+5+6 tối đa không quá 100 điểm 
 

 

II. XẾP LOẠI 

1. Kết quả rèn luyện được phân thành các loại sau: 

Xếp loại xuất sắc Từ 90 đến 100 điểm 

Xếp loại tốt Từ 80 đến dưới 90 điểm 

Xếp loại khá Từ 70 đến dưới 80 điểm 

Xếp loại trung bình khá Từ 60 đến dưới 70 điểm 

Xếp loại trung bình Từ 50 đến dưới 60 điểm 

Xếp loại yếu Từ 30 đến dưới 50 điểm 

Xếp loại kém Dưới 30 điểm 

 

2. Trường hợp đặc biệt:  

- Sinh viên bị kỷ luật đình chỉ cấp Trường: ĐRL học kỳ đánh giá Kém (<30 điểm) 

- Sinh viên bị kỷ luật cảnh cáo cấp Trường: ĐRL học kỳ không được vượt quá mức Trung 

bình (≤59đ). 


